
PHỤ LỤC I
DANH SÁCH CHI TIỀN

Tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết nguyên đán Bính ngọ năm
2026 cho người có công với cách mạng theo Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 của Chính phủ.

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-UBND ngày           tháng 12 năm 2025 của UBND phường Nam Gia Nghĩa)

STT

Thông tin NCC

Đối tượng
 

Số tiền
được hưởng

Thông tin chi trả trợ cấp bằng hình thức chuyển khoản
Số CCCD

 chủ tài khoản * Ghi chúHọ và tên * 
Số định

danh cá nhân
năm

 sinh * Địa chỉ
Số tài
 khoản NH Tên ngân hàng

Tên chủ
tài khoản*

I NGƯỜI CÓ CÔNG HƯỞNG TRỢ CẤP HÀNG THÁNG 18.000.000

1 Đinh Văn Bốn 038065034766 1965 TDP5 Nghĩa Tân Thương
binh 48% 400.000 5307215040791

NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Đinh Văn Bốn 38065034766

2 Đặng Xuân Đức 034050016416 1950 TDP3 Nghĩa Tân Thương binh
32% 400.000 5307215040184

NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Đặng Xuân Đức 034050016416

3 Trịnh Đức Sơn 38051005949 1951 TDP1 Nghĩa Tân Thương binh
31% 400.000 5307208001829

NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Trịnh Đức Sơn 38051005949

4 Trần Văn Quang 245232351 1954 TDP3 Nghĩa Tân Thương binh
22% 400.000 5307215041736

NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Trần Văn Quang 245232351

5 Trương Đức Huệ 034049003492 1949 TDP3 Nghĩa Tân Thương binh
28% 400.000 5307215039711

NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Trương Đức

 Huệ 034049003492

6 Trần Thị Thanh
Thủy 051156000577 1956 TDP5 Nghĩa Tân Thương binh

32% 400.000 022258530002 NH LPBank - CN Hà nội Trần Thị
Thanh Thủy 051156000577

7 Lê Văn Ly 038048005412 1948 TDP4 Nghĩa Tân Thương binh
36% 400.000 5307215005023 NH NN&PTNT-CN Đăk Nông Lê Văn Ly 038048005412

8 Hoàng Văn Thống 034059007250 1959 TDP1 Nghĩa Tân Thương binh
21% 400.000 5307215039649

NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Hoàng Văn

Thống 034059007250

9 Hoàng Văn Huyên 038059011832 1959 TDP1 Nghĩa Tân Thương binh
25% 400.000 5307215044921

NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Hoàng Thị Kiều

Trang 067199006390
con ông
Hoàng Văn
Huyên

10 Nguyễn Thị Điều 034154015591 1954 TDP1 Nghĩa Tân Thương binh
21% 400.000 5307215044915

NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Nguyễn Thị

Điều 034154015591

11 Lê Văn Quế 038047005035 1947 TDP 5 Nghĩa Phú Thương binh
33% 400.000 5307215038929

NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Lê Văn Quế 038047005035

12 Trần Trưng 052052006404 1952 TDP 2 Nghĩa Phú Thương binh
31% 400.000 5307215039019

NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Trần Trưng 052052006404

13 Trần Văn Mạnh 036058013249 1958 TDP 6 Nghĩa Phú Thương binh
31% 400.000 5307215039156

NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Trần Văn

 Mạnh 036058013249

14 Nguyễn Đình Ninh 042059000732 1958 TDP 2 Nghĩa Phú Thương binh
41% 400.000 5307215038906

NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Nguyễn Đình

 Ninh 042059000732

15 Võ Cao Thiên 051052000744 1952 TDP 6 Nghĩa Phú Thương binh
41% 400.000 5307215039206

NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Võ Cao Thiên 051052000744

16 Nguyễn Thị Huê 067152002442 1952 TDP 6 Nghĩa Phú Thương binh
28% 400.000 5307215039185

NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Nguyễn Thị

Huê 067152002442

17 Phan Xuân Tiến 042059017219 1952 TDP 2 Nghĩa Phú Thương binh
25% 400.000 5307215039468

NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Phan Xuân

 Tiến 042059017219

18 Trần Thị Xuân Viên 051154001248 1954 TDP 3 Nghĩa Phú Thương binh
21% 400.000 5307215039235

NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Trần Thị Xuân

 Viên 051154001248

19 Nguyễn Xuân Tịnh 051052000721 1952 TDP 3 Nghĩa Phú Thương binh
41% 400.000 5307215039389

NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Nguyễn Xuân

Tịnh 051052000721

20 Lê Thanh Ba 038045002289 1945 TDP Tân An Thương binh
21% 400.000 5307215038856

NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Lê Thanh Ba 038045002289

21 Lê Đình Hoàn 038063010174 01/12/
1963 TDP Tân Hòa Thương binh

41% 400.000 5307215038538
NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Lê Đình Hoàn 038063010174

22 Trương Văn Sơn 049059008780 1959 TDP Tân Hòa Thương binh
21% 400.000 5307205501101

NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Trương Văn Sơn 049059008780

23 Phạm Thị Sẵn 051150005656 1950 TDP Tân An Thương binh
21% 400.000 5307215046492

NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Phạm Thị Sẵn 051150005656

24 Lương Đình Nhung 004052002809 1951 TDP1 Nghĩa Tân Bệnh binh
50% 400.000 5307205513826

NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Lương Tiến Sỹ 067085000049

(con ông
 Lương Đình
Nhung, 

25 Bùi Xuân Vấn 034050005773 1950 TDP4 Nghĩa Tân Bệnh binh
61% 400.000 5307215040076

NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Bùi Xuân Vấn 034050005773

26 Nguyễn Thanh Hải 033058008028 1958 TDP5 Nghĩa Tân Bệnh binh
61% 400.000 5307215039497

NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Nguyễn Thanh

 Hải 033058008028

27 Nguyễn Phan Tài 042053007391 1953 TDP2 Nghĩa Tân Bệnh binh
63% 400.000 5307215039944

NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Nguyễn Phan

 Tài 042053007391

28 Phạm Thúc Danh 033058005649 1958 TDP1 Nghĩa Tân Bệnh binh 61-
70% 400.000 5307215039553

NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Phạm Thúc

Danh 033058005649

29 Lê Văn Ba 038057003135 1957 TDP 3 Nghĩa Phú Bệnh binh
61% 400.000 5307215042949

NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Lê Văn Ba 038057003135

30 Nguyễn Hồng Thế 026049000962 1949 TDP Tân Bình Bệnh binh
61% 400.000 5307215038754

NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Nguyễn Hồng

Thế 026049000962

31 Phan Quang Tu 040054001929 1954 TDP6 Nghĩa Tân Bệnh binh
(71%) 400.000 5307215039740

NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Phan Quang Tu 040054001929

32 Nguyễn Công An 038049012918 1949 TDP3 Nghĩa Tân Bệnh binh
(71%) 400.000 5307215044127

NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Nguyễn Công

 An 038049012918

33 Nguyễn Văn Sơn 051052004229 1952 TDP 4 Nghĩa Phú

NCC giúp đỡ
CM ; Thờ
cúng liệt sĩ
Nguyễn Thế
Lâm (MQH
với liệt sĩ: Con
liệt sĩ)

400.000 5307215042899
NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Nguyễn Văn

 Sơn 051052004229

34 Điểu Tiêng 067043001213 1943 TDP Tân Phú NCC giúp đỡ
CM 400.000 5307215038698

NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Điểu Tiêng 067043001213

35 Trần Thị Liên 034156006905 1956 TDP 7 Nghĩa Phú
Người phục
 vụ người
nhiễm CĐHH
trên 81%

400.000 5307215039060
NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Trần Thị Liên 034156006905

36 Cao Văn Tư 037049005252 1949 TDP Tân Hiệp
Bị mắc bệnh
SGKNLĐ
(CĐHH) 35%

400.000 5307215038675
NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Cao Văn Tư 037049005252

37 Trần Văn Thẩm 034053004755 1953 TDP Tân Lợi
Bị mắc bệnh
SGKNLĐ
(CĐHH) 35%

400.000 5307215038459
NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Trần Văn Thẩm 034053004755

38 Trần Quốc Việt 037054002810 11/
01/1954 TDP Tân Hiệp

Bị mắc bệnh
SGKNLĐ
(CĐHH) 35%

400.000 5307215038760
NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Trần Quốc Việt 037054002810

39 Lê Đức Phụ 027055005850 13/03/19
55 TDP Tân Bình

Bị mắc bệnh
SGKNLĐ
(CĐHH) 35%

400.000 5307215039002
NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Lê Đức Phụ 027055005850

40 Hoàng Phó Liên 034050005953 1950 TDP2 Nghĩa Tân
Bị mắc bệnh
SGKNLĐ
(CĐHH) 41-
60%

400.000 5307215040126
NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Hoàng Phó Liên 034050005953

41 Trịnh Ngọc Thân 038045006576 01/07/19
45 TDP2 Nghĩa Tân

Bị mắc bệnh
SGKNLĐ
(CĐHH) 35% 

400.000 5307215039705
NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Trịnh Ngọc

 Thân 038045006576

42 Nguyễn Xuân Trung 042054001299 1954 TDP1 Nghĩa Tân
Bị mắc bệnh
SGKNLĐ
(CĐHH) 41%

400.000 5307215039865
NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Nguyễn Xuân

  Trung 042054001299

43 Trần Văn Tuế 034055014706 1955 TDP 4 Nghĩa Phú  HĐKC nhiễm
CĐHH 41% 400.000 3403205161795 Agribank -CN Kiến Xương-TB Trần Văn Tuế 034055014706

44 Hoàng Thị Lực 038150006890 1950 TDP 5 Nghĩa Phú
Bị mắc bệnh
SGKNLĐ
(CĐHH) (21-
40%)

400.000 5307215040950
NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Hoàng Thị Lực 038150006890

45 Phạm Văn Mai 034052005839 1949 TDP Tân Hiệp
Bị mắc bệnh
SGKNLĐ
(CĐHH) 41%

400.000 5307215038290
NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Phạm Văn Mai 034052005839

II ĐẠI DIỆN THÂN NHÂN LIỆT SĨ (HƯỞNG TRỢ CẤP HÀNG THÁNG) 800.000

1 Lê Văn Biên 049050009485 1950 TDP6 Nghĩa Tân Chồng liệt sĩ 400.000 5307215046253
NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông

Nguyễn Thị Thanh
Hoàng 087152010882 Con ông

 Lê Văn Biên

2 Lê Thị Hộ 038147003490 1947 TDP 5 Nghĩa
Phú

Vợ liệt sĩ 400.000 5307215042932
NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Lê Thị Hộ 038147003490

III NGƯỜI THỜ CÚNG LIỆT SĨ 8.400.000

1 Mai Văn Ký 038051002573 1951 TDP Đắk
RMoan

Thờ cúng liệt sĩ
Phạm Bá Chí
(MQH với liệt sĩ:
Em liệt sĩ)

400.000 8826927129  NH Đầu tư và Phát triển Việt
Nam- chi nhánh  Đắk Nông. Mai Văn Ký 038051002573

2 Nguyễn Tấn Toàn 051075015152 1975 TDP Tân Hòa
Thờ cúng liệt sĩ
Nguyễn Quang
Công (MQH với
liệt sĩ: Con liệt sĩ)

400.000 5307215038681
NH Nông nghiệp và PTNT Việt
Nam - CN Gia Nghĩa Đắk Nông Nguyễn Thị

 Diễm My 052303000966
Con ông
 Nguyễn Tấn
Toàn

3 Lê Văn Trầm 080058001984 1958 TDP Tân
Phương

Thờ cúng liệt sĩ
Lê Văn Dùm
(MQH với liệt sĩ:
Em liệt sĩ)

400.000 8876927160  NH Đầu tư và Phát triển Việt
Nam- chi nhánh  Đắk Nông. Lê Văn Trầm 080058001984

4
Phạm Thanh

Quang 096055000062 15/01/19
55 TDP Tân Lợi

Thờ cúng liệt sĩ
Phạm Văn Tuồng
(MQH với liệt sĩ:
Con liệt sĩ), liệt sĩ
Phạm Văn
Trượng  (Em liệt
sĩ)

400.000 50137593898 NH TMCP Sài Gòn Thương Tín-
chi nhánh  Đắk Nông

Phạm Thanh
Quang 096055000062

5 Phạm Đình Tăng 042053001568 13/08/19
53

TDP1 Nghĩa
Phú

Thờ cúng liệt sĩ
Phạm Đình Liễu
(MQH với liệt sĩ:
Em liệt sĩ)

400.000 5300205799090
NH Nông nghiệp và
PTNT Việt Nam - CN Đắk
Nông 

Phạm Đình Tăng 042053001568

6 Phan Thị Hồng 042167001463 10/05/
1967

TDP2 Nghĩa
Phú

Thờ cúng liệt sĩ
Phan Xuân Thanh
(MQH với liệt sĩ:
Con liệt sĩ)

400.000 9916520051 NH TMCP Ngoại thương Viẹt
Nam, chi nhánh Đắk Nông Phan Thị Hồng 042167001463

7 Đinh Văn Dũng 025059004397 1959 TDP3 Nghĩa
Phú

Thờ cúng liệt sĩ
Đinh Ngọc Thú
(MQH với liệt sĩ:
Con liệt sĩ)

400.000 6350391835  NH Đầu tư và Phát triển Việt
Nam- chi nhánh  Đắk Nông. Đinh Văn Dũng 025059004397

8 Cao Thị Hoa 051150004370 1950 TDP3 Nghĩa
Phú

Thờ cúng liệt sĩ
Cao Tài
(MQH với liệt sĩ:
Em liệt sĩ)

400.000 8866827125  NH Đầu tư và Phát triển Việt
Nam- chi nhánh  Đắk Nông. Cao Thị Hoa 051150004370

9 Đào Hiên 051059000776 1959 TDP4 Nghĩa
Phú

Thờ cúng liệt sĩ
Đào Đạm
(MQH với liệt sĩ:
Con liệt sĩ); LS
Ngô Khanh
(MQH với liệt sĩ:
Cháu liệt sĩ)

400.000 6354065716  NH Đầu tư và Phát triển Việt
Nam- chi nhánh  Đắk Nông. Đào Kiệt 051087013870 Con ông

Đào Hiên

10 Trịnh Thị Thoa 038168009984 10/10/19
68

TDP6 Nghĩa
Phú

Thờ cúng liệt sĩ
Trịnh Duy Vinh
(MQH với liệt sĩ:
Con liệt sĩ)

400.000 6350757701  NH Đầu tư và Phát triển Việt
Nam- chi nhánh  Đắk Nông. Trịnh Thị Thoa 038168009984

11 Lê Xuân Phúc 075084008173 13/05/19
84

TDP8 Nghĩa
Phú

Thờ cúng liệt sĩ
Đồng Văn Hảo
(MQH với liệt sĩ:
Cháu liệt sĩ)

400.000 0010595883 NH Chính sách Xã hội
chi nhánh Đắk Nông Lê Xuân Phúc 075084008173

12 Hà Văn Tình 038060023490 1960 TDP6 Nghĩa Tân
Thờ cúng liệt sĩ
Hà Văn Thơm
(MQH với liệt sĩ:
Em liệt sĩ)

400.000 62610001301886 NH Đầu tư và PT Việt Nam, chi
nhánh Đắk Nông Hà Văn Tình 038060023490

13
Phạm Thị Nông 051154007892 1954 TDP2 Nghĩa Tân

Thờ cúng liệt sĩ
Phạm Quy
(MQH với liệt sĩ:
Con liệt sĩ)

400.000 8827075995 NH Đầu tư và PT Việt Nam, chi
nhánh Đắk Nông

Nguyễn Thị
Thủy 019193006639 (Con bà Phạm

Thị Nông

14 Nguyễn Thị Mai 042172013147 11/03/19
72 TDP3 Nghĩa Tân

Thờ cúng liệt sĩ
Nguyễn Văn Nhì
(MQH với liệt sĩ:
Con liệt sĩ)

400.000 6350066920 NH Đầu tư và PT Việt Nam, chi
nhánh Đắk Nông Nguyễn Thị Mai 042172013147

15 Hoàng Thế Sinh 034064019296 10/09/19
64 TDP1 Nghĩa Tân

Thờ cúng liệt sĩ
Hoàng Văn Chúc
(MQH với liệt sĩ:
Con liệt sĩ)

400.000 1044853384 NH Ngoại thương
Việt Nam, CN Đắk Nông Hoàng Minh Vũ 067202004141 Con ông

Hoàng Thế Sinh

16 Nguyễn Văn Hùng 038086029926 10/10/19
86 TDP3 Nghĩa Tân

Thờ cúng liệt sĩ
Hà Văn Toàn
(MQH với liệt sĩ:
Cháu liệt sĩ)

400.000 8864432555 NH Đầu tư và PT Việt Nam, chi
nhánh Đắk Nông

Nguyễn Văn
Hùng 038086029926

17 Hà Văn Chuyển 038065009392 17/04/19
65 TDP6 Nghĩa Tân

Thờ cúng liệt sĩ
Hà Văn Nui
(MQH với liệt sĩ:
Con liệt sĩ)

400.000 5605205059698
NH Nông nghiệp và
PTNT Việt Nam - CN Gia
Nghĩa, Đắk Nông 

Hà Thị Biên 67193005081 Con ông
Hà Văn Chuyển

18 Trần Đình Danh 40067000481 1967 TDP3 Nghĩa Tân
Thờ cúng liệt sĩ
Trần Đại Ngũ
(MQH với liệt sĩ:
Con liệt sĩ)

400.000 5300813544545
NH Nông nghiệp và
PTNT Việt Nam - CN Gia
Nghĩa, Đắk Nông 

Trần Đình Danh 40067000481

19 Nguyễn Thành Ty 44057001526 10/10/19
57 TDP2 Nghĩa Tân

Thờ cúng liệt sĩ
Nguyễn Thiệu
(MQH với liệt sĩ:
Cháu liệt sĩ)

400.000 5300205875016
NH Nông nghiệp và
PTNT Việt Nam - CN Gia
Nghĩa, Đắk Nông 

Nguyễn Thành
Ty 44057001526

20 Trần Văn Tý 40072031383 04/04/19
72 TDP2 Nghĩa Tân

Thờ cúng liệt sĩ
Trần Văn Khiêm
(MQH với liệt sĩ:
Em liệt sĩ)

400.000 5300205738717
NH Nông nghiệp và
PTNT Việt Nam - CN Gia
Nghĩa, Đắk Nông 

Trần Văn Tý 40072031383

21 Nguyễn Tấn Cung 051079012533 21/11/19
79 TDP6 Nghĩa Tân

Thờ cúng liệt sĩ
Nguyễn Hồng Lê
(MQH với liệt sĩ:
Con liệt sĩ)

400.000 5300215002022
NH Nông nghiệp và
PTNT Việt Nam - CN Gia
Nghĩa, Đắk Nông 

Nguyễn Tấn
Cung 051079012533

   Tổng số người: 68 người
     Tổng số tiền: 27.200.000 đồng
     Ghi bằng chữ: Hai mươi bảy triệu hai trăm nghìn đồng.
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